


PHỤ LỤC 
(Kèm theo Công văn số             /QLD-CL ngày      tháng      năm 2021) 

I. Thông tin chung về Đơn vị báo cáo: 
1. Ngày báo cáo: 
2. Thông tin về Đơn vị báo cáo: 
2.1. Tên Đơn vị báo cáo: 
2.2. Địa chỉ Đơn vị báo cáo: 
2.3. Người lập báo cáo: 
- Họ tên: 
- Điện thoại di động: 
II. Thông tin về năng lực bảo quản vắc xin: 
1. Kinh nghiệm thực tế trong bảo quản vắc xin 
Chọn 1 trong 03 mục sau: 

 Chưa từng tham gia 
 Đã từng tham gia nhưng hiện nay đã ngừng 

- Thời điểm bắt đầu tham gia: 
- Thời điểm ngừng tham gia: 

 Đang tham gia: 
- Thời điểm bắt đầu tham gia:  
2. Năng lực hiện có trong bảo quản vắc xin: 

Nhiệt độ 
bảo quản 

Tổng diện tích/thể 
tích bảo quản 

Diện tích/thể tích 
bảo quản vắc xin 

đã sử dụng cho sản 
xuất, kinh doanh 

Công suất bảo quản 
tối đa có thể dành 
ra để sẵn sàng bảo 
quản vắc xin phòng 

COVID-19 
(quy đổi ra số liều 

vắc xin) 
2 đến 8 độ C Diện tích (m2):… 

Thể tích (m3):…. 
Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

 

 -25 độ C 
đến -15 độ C  

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

 

 -45 độ C 
đến -15 độ C  

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

 

 -86 độ C 
đến -40 độ C  

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

 

-80 độ C đến 
-60 độ C  

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

 

Vắc xin có 
điều kiện 
bảo quản 
khác (ghi rõ 
điều kiện 
bảo quản) 

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 

Diện tích (m2):… 
Thể tích (m3):…. 
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